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Được thực hiện bởi AI & TOANMATH.com 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN. 

Câu 1. Tứ giác MNPQ  là hình bình hành ⇔ =
 

MN QP . Ta có (1;2;3)=


MN , 

(7 ;7 ;5 )= − − −


QP a b c . Suy ra 6=a , 5=b , 2=c . Vậy 13+ + =a b c . Chọn A. 

Câu 2. (2 3;4 ( 2);1 0) ( 1;6;1)= − − − − = −


MN . Chọn B. 

Câu 3. Vận tốc 2( ) ( ) 6 5′= = − +v t S t t t . Vận tốc tăng khi ( ) 2 6 0 3′ = − > ⇔ >v t t t . Vậy vận tốc tăng 
trong khoảng (3; )+∞ . Chọn C và D. 

Câu 4. 
2

lim
+→−

= −∞
x

y  nên 2= −x  là tiệm cận đứng; 
0

lim
−→

= +∞
x

y  nên 0=x  là tiệm cận đứng; 

lim 0
→+∞

=
x

y  nên 0=y  là tiệm cận ngang. Vậy có 3  đường tiệm cận đứng và ngang. Chọn C. 

Câu 5. Từ đồ thị, hàm số đồng biến trên (0;2)  và nghịch biến trên (2; )+∞  nên hàm số đạt cực đại 
tại 2=x . Chọn C. 

Câu 6. 2 2( ) ( 2)( 1)( 1) ( 2)( 1) ( 1)′ = + + − = + + −f x x x x x x x . ( )′f x  đổi dấu khi qua 2= −x  và 1=x , 
không đổi dấu khi qua 1= −x  (nghiệm kép). Vậy hàm số có 2  điểm cực trị. Chọn B. 

Câu 7. 
22 2 32 1

1 1
− +

= = + +
− −

x xy x
x x

. Đồ thị có tiệm cận đứng 1=x  và tiệm cận xiên 2 1= +y x  

nên 1=a , 2=c , 1=d . Vậy 2 3 1 4 3 2+ − = + − =a c d . Chọn B. 

Câu 8. 
4

2 3lim
4+→

+
= −∞

−x

x
x

 (hoặc 
4

2 3lim
4−→

+
= +∞

−x

x
x

) nên tiệm cận đứng của đồ thị là 4=x . Chọn C. 

Câu 9. O  là trung điểm của ′AC  và theo quy tắc hình hộp ′ ′= + +
   

AC AB AD AA  nên 

( )1 1
2 2

′ ′= = + +
    

AO AC AB AD AA . Chọn B. 

Câu 10. Xét 0≥t . 
2 2 2

2 2 2 2
(6 2)( 1) 2 (3 2 3) 2 2( )

( 1) ( 1)
+ + − + + − +′ = =

+ +
t t t t t tg t

t t
. ( ) 0 1′ = ⇔ =g t t  (do 0≥t ). 

( ) 0′ >g t  khi 0 1< <t , ( ) 0′ <g t  khi 1>t  nên ( )g t  đạt giá trị lớn nhất tại 1=t . Vậy sau 1 giờ thì 
nồng độ thuốc trong máu cao nhất. Chọn A. 

Câu 11. Quan sát đồ thị, trên khoảng (0;1)  đồ thị đi lên từ trái sang phải nên hàm số đồng biến trên 
khoảng (0;1) . Chọn D. 

Câu 12. 2( ) 3 14 11′ = − +f x x x ; ( ) 0 1′ = ⇔ =f x x  hoặc 11
3

=x . Trên đoạn [0;2]  chỉ có 1=x . Ta có 

(0) 2= −f , (1) 3=f , (2) 0=f . Vậy 
[0;2]
min ( ) 2= −f x . Chọn A. 
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PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. 

Câu 1. 

a) Sai. Vì ′ ′=
 

AC A C  nên ( ) ( ), ,′ ′ ′ ′=
   

DA AC DA A C . Tam giác ′ ′A C D  đều (các cạnh là đường chéo 

các mặt của hình lập phương) nên ( ), 60°′ ′ ′ =
 

A D A C , suy ra ( ), 180 60 120° ° °′ ′ ′ = − =
 

DA A C . 

b) Sai. ′ ′ ′= + + = + +
      

BD BA AD DD BB AD BA , mà = − ≠
  

AD DA DA . 

c) Đúng. G  là trọng tâm tam giác ADC  nên 

( ) ( )1 1 1 2
3 3 3 3

= + + = + + = +
        

AG AA AD AC AD AB AD AB AD . O  là trung điểm của ′BC  nên 

( ) ( )1 1 1 12
2 2 2 2

′ ′ ′= + = + + = + +
        

AO AB AC AB AD AA AB AD AA . Suy ra 

2 1 1
3 6 2

′= − = − +
     

GO AO AG AB AD AA . Do đó 2
3

=x , 1
6

= −y , 1
2

=z  và 

3 6 2 2 1 1 2.+ + = − + =x y z  

d) Sai. ′ ′=
 

DD AA  nên 

2cos 2 2 2 cos 45 4°′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′⋅ = ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =
   

AB DD AB AA AB AA B AA a a a . 

Câu 2. 

a) Sai. Đáy chiếc hộp là hình chữ nhật có kích thước 80 2− x  và 30 2− x . 

b) Đúng. Chiều cao hộp là x  nên ( ) (30 2 )(80 2 )= − −V x x x x . 

c) Đúng. 3 2( ) 4 220 2400= − +V x x x x , 2( ) 12 440 2400′ = − +V x x x ; 

2 20( ) 0 3 110 600 0
3

′ = ⇔ − + = ⇔ =V x x x x  hoặc 30=x . Trên đoạn [5;10] : (5) 7000=V , 

20 200000
3 27

  = 
 

V , (10) 6000=V . Thể tích lớn nhất khi 20
3

=x , khi đó diện tích hình vuông bị cắt ở 

mỗi góc là 2 2400 44,4 cm
9

= ≈x . 

d) Đúng. Thể tích lớn nhất của hộp là 3200000 7407 cm
27

≈ . 

Câu 3. 23 6′ = −y x x ; 0 0′ = ⇔ =y x  hoặc 2=x . 0′ >y  trên ( ;0)−∞  và (2; )+∞ , 0′ <y  trên (0;2) . 
Hàm số đạt cực đại tại 0=x , đạt cực tiểu tại 2=x . Hai điểm cực trị là (0;1)A , (2; 3)−B . 

a) Sai. Đường thẳng AB  đi qua (0;1)A , (2; 3)−B  có phương trình 2 1= − +y x . 

b) Đúng. : 2 1 0+ − =AB x y , 2 22 ( 4) 2 5= + − =AB , | 2 1 4 1|( , ) 5
5

⋅ + −
= =d C AB . Vậy 

1 2 5 5 5
2

= ⋅ ⋅ =ABCS . 



c) Đúng. 0′ >y  với mọi (2; )∈ +∞x . 

d) Sai. Hàm số đạt cực tiểu tại 2=x . 

Câu 4. Tập xác định {1}= D  . 13
1

= + +
−

y x
x

, 
2

2 2
1 21

( 1) ( 1)
−′ = − =

− −
x xy

x x
; 0 0′ = ⇔ =y x  hoặc 

2=x . 0′ >y  trên ( ;0)−∞  và (2; )+∞ ; 0′ <y  trên (0;1)  và (1;2) . 

a) Đúng. [ ] 1lim ( 3) lim 0
1→±∞ →±∞

− + = =
−x x

y x
x

 nên tiệm cận xiên là 3= +y x , suy ra 1=a , 3=b , 

2 5− = −a b . 

b) Sai. Hàm số đạt cực tiểu tại 2=x , (2) 6= =CTy y . 

c) Đúng. Trên đoạn 13;
2

 −  
 có 0′ =y  tại 0=x . 1( 3)

4
− = −y , (0) 2=y , 1 3

2 2
  = 
 

y . Vậy giá trị nhỏ 

nhất là 1
4

− . 

d) Đúng. Theo xét dấu ′y  ở trên. 

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. 

Câu 1. Từ đồ thị: tiệm cận đứng 1=x , tiệm cận ngang 1= −y , đồ thị cắt trục hoành tại điểm (2;0) . 
Tiệm cận đứng 1 1= − = ⇒ = −x c c . Tiệm cận ngang 1= = −y a . Đồ thị đi qua (2;0)  nên 
2 0 2+ = ⇒ =a b b . Vậy 2 15 10 2 30 10 38+ − = − + + =a b c . Đáp số: 38 . 

Câu 2. Lợi nhuận khi sản xuất và bán x  chiếc nón là 2( ) 50 ( ) 0,01 30 1000= − = − + −L x x C x x x  
(nghìn đồng). ( ) 0,02 30′ = − +L x x ; ( ) 0 1500′ = ⇔ =L x x . ( ) 0′ >L x  khi 1500<x , ( ) 0′ <L x  khi 

1500>x  nên ( )L x  lớn nhất khi 1500=x . Đáp số: 1500 . 

Câu 3. (0;0;4)′ =


O I , ( )2; 2;0′ = −


O A , 2′ =O A . Vì ABCD  là hình vuông tâm ′O  nên 

2′ ′= =O D O A , ′ ′⊥O D O A  và ( )2; 2;5−C  (đối xứng với A  qua ′O ). 

Trong tam giác ′IO D  có 2 4′ ′= < =O D O I  nên  ′ ′<O ID O DI , suy ra ′O ID  là góc nhọn. 

Gọi H  là hình chiếu của ′O  trên ID . Ta có 

2 1sin
4 2

′ ′
′ = ≤ = =

′ ′
O H O DO ID
O I O I

, nên  30°′ ≤O ID . Góc 

′O ID  lớn nhất bằng 30°  khi ≡H D , tức ′ ⊥O D ID , khi đó  60°′ =IO D . 

Ta có ( ; ; 5)′ = −


O D a b c : 

+ cos 60 4( 5) 4 6°′ ′ ′ ′⋅ = ⋅ ⋅ ⇒ − = ⇒ =
 

O D O I O D O I c c . 

+ 0 2 2 0′ ′⋅ = ⇒ − + = ⇒ =
 

O D O A a b b a . 



+ 2 2 64 2 1 4
2

′ = ⇒ + = ⇒ =O D a a  (do 0>a ). 

Suy ra 6 6; ;6
2 2

 
  
 

D  và 6 6; ;4
2 2

 
− −  
 

B  (đối xứng với D  qua ′O ). 

Các lực căng hướng dọc theo dây về phía I : 6 6; ;5
2 2

 
=   
 



BI , 2 7=BI ; ( )2; 2;4= −


CI , 

2 5=CI ; 6 6; ;3
2 2

 
= − −  
 



DI ; ( )2; 2;4= −


AI . 

Đặt 1 =
 

F pBI , 2 =
 

F qCI , 3 =
 

F rDI , 4 =
 

F s AI  với 50 25
2 7 7

= =p , 45 9 5
22 5

= =q , 0>r , 0>s . 

Tấm bảng cân bằng nên 1 2 3 4 0+ + + + =
   



F F F F P  với (0;0; )= −


P mg . 

Xét hai thành phần theo Ox , Oy  ta có 

6 ( ) 2( ) 0
2
6 ( ) 2( ) 0

2


− + − =


 − − − =

p r s q

p r s q
. Cộng hai phương trình được 

=r p , thay lại được =s q . 

Vì ′O  là trung điểm của BD  và của AC  nên 2 ′+ = + =
    

BI DI AI CI O I . Suy ra 

( ) ( ) ( )1 2 3 4 2( ) 0;0;8( )′+ + + = + + + = + = +
        

F F F F p BI DI q CI AI p q O I p q . 

Do đó 2008( ) 36 5
7

= + = +mg p q , suy ra 1 200 36 5 15,9
9,8 7

 
= + ≈ 

 
m  (kg). Đáp số: 15,9 . 

Câu 4. Tốc độ thay đổi số lượng vi khuẩn là 2( ) 0,003 0,2 0,5′ = − + −N t t t . Tại 8=t : 
(8) 0,003 64 0,2 8 0,5 0,908 0,9′ = − ⋅ + ⋅ − = ≈N  (nghìn con/giờ). Đáp số: 0,9 . 

Câu 5. 
23 2 5 3( ) 3 4

2 2
− −

= = + +
− −

x xf x x
x x

. Đồ thị có tiệm cận đứng 2=x  và tiệm cận xiên 

3 4= +y x . Giao điểm của hai tiệm cận là (2;10)I  nên 2=a , 10=b . Vậy 2 3 4 30 34= + = + =C a b . 
Đáp số: 34 . 

Câu 6. Gọi 3 2( ) = + + +f x ax bx cx d . Điểm giữa cầu có độ cao 200  feet nên (0) 200 200.= ⇒ =f d  

Tiếp tuyến tại 0=x  là (0) 200 200′= + = +y f x cx , đi qua điểm ( 1000;0)−  nên 
11000 200 0
5

− + = ⇒ =c c . 

3 2 3 2(1200) 60 1200 1200 240 200 60 1200 1200 380= ⇒ + + + = ⇒ + = −f a b a b . 



3 2 3 2( 1200) 80 1200 1200 240 200 80 1200 1200 120− = ⇒ − + − + = ⇒ − + =f a b a b . 

Giải hệ được 2
260 13

2 1200 144000
−

= = −
⋅

b , 3
500 1

2 1200 6912000
−

= = −
⋅

a . 

Do đó 
3 2200 13 200 200 125 65 25405(200) 200 240 235

6912000 144000 5 108 18 108
⋅

= − − + + = − − + = ≈f . Đáp số: 235 . 

---------- HẾT ---------- 
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